
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 45C Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ELEVEN

0107089723

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Chăn nuôi trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

9. Chăn nuôi dê, cừu 0144

10. Chăn nuôi lợn 0145

11. Chăn nuôi gia cầm 0146

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Khai thác thuỷ sản biển 0311

14. Khai thác thuỷ sản nội địa
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

0312

15. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

16. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ELEVEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELEVEN TRADING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: ELEVEN TRADING., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0436330268
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

22. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

23. Sản xuất đường 1072

24. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

25. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

27. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

28. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

29. Sản xuất rượu vang 1102

30. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

31. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn gạo 4631

40. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

41. Bán buôn đồ uống 4633

42. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN SƠN 
TÙNG

Số 4 đường Thụy 
Khuê, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30

Tổng số 15.000 150.000.000 30

0360910000
04

2 NGUYỄN 
ĐẶNG 
QUANG

Tổ 45 phố 332, 
Phường Phố Huế, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 30

Tổng số 15.000 150.000.000 30

0010910008
21

3 ĐẶNG NGỌC 
LỘC

Số 298A đường 
Bưởi, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 40

Tổng số 20.000 200.000.000 40

012124935

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN SƠN TÙNG Nam

14/07/1991 Kinh Việt Nam

036091000004
21/11/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Số 4 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 45C Trần Quôc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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